
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

STT Tên cổ đông Tài khoản giao 
dịch CK (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 
có)

Số CMND/ hộ 
chiếu

Ngày cấp 
(dd/mmm/yy

yy)
Nơi cấp Địa chỉ Số cổ phiếu 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu Ghi chú

1 Bùi Duy Chinh 006C001962 Chủ tịch HĐQT 023536703 16/06/2000 Hồ Chí Minh
54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 423.520 4,034%

2 Đoàn Bích Hồng 006C007744 024145967 19/09/2003 Hồ Chí Minh
407/23 Sư Vạn Hạnh, F12, Q10, 
TP.HCM 0

3 Bùi Phương Thảo Không Làm việc tại Canada 0

4 Bùi Duy Anh Không Du học tại Canada 0

5 Bùi Công Trùng 011C000109 020689955 22/05/2004 Hồ Chí Minh
18Bis/25Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, 
TP.HCM 0

6 Bùi Hồng Thịnh 006C023460 273171976 20/11/2000 Bà Rịa-Vũng Tàu 105/2C Lê Ngọc Hân, Vũng Tàu 0

7 Bùi Hồng Việt 16114CKNHDT 273159016 06/07/2000 Bà Rịa-Vũng Tàu 105/2A Lê Ngọc Hân, Vũng Tàu 0

8 Bùi Duy Hùng Không Định cư Canada 0

9 Bùi Hải Yến 014C000534 024211129 07/07/2004 Hồ Chí Minh 30 Đường 37, Quận 7, TP.HCM 0

10 Mai Tiến Dũng 001C130541
Ủy viên HĐQT, Tổng 
giám đốc 011198527 13/10/2010 Hà Nội

Số 2 N4, TT5, Bắc Linh Đàm, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 22.933 0,218%

11 Mai Văn Tuân Không 010063567 26/05/1978 Hà Nội 133 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội 0

12 Lê Thị Hương Giang 042C003989 011613800 03/06/1999 Hà Nội
Số 2 N4, TT5, Bắc Linh Đàm, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 0

13 Mai Trúc Quỳnh Không 013122131 23/09/2008 Hà Nội Du học tại Anh Quốc 0

14 Mai Sĩ Tuấn Không 010647120 29/08/2003 Hà Nội 133 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội 0

15 Mai Trọng Đức Không C24214821 10/02/2004 Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh, TP.HCM 0

16 Trần Đăng Thành 003C004227

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng 
giám đốc, Giám đốc 
Vinacontrol Hồ Chí Minh 024864102 19/11/2007 Hồ Chí Minh

412/76-B14 Nơ Trang Long, P13, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 17.020 0,162%

17 Trần Thị Kê Không Nam Định 0

_________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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18 Phạm Thị Mai 3530509699 024189833 18/11/2003 Hồ Chí Minh
412/76-B14 Nơ Trang Long, P13, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 0

19 Trần Đăng Tuấn Không
412/76-B14 Nơ Trang Long, P13, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 0

20 Trần Đăng Nam 007C800994 225225117 22/09/2009 Khánh Hòa 11A Lam Sơn, Nha Trang 20

21 Đặng Thi Thu Hà Ủy viên HĐQT 013035800 23/1/2008 Hà Nội
Tầng 23 tòa nhà Charmvit 117 Trần 
Duy Hưng 0

22 Đinh Thị Vân 035148000005 13/12/2012 Nam Định
55a ngõ 46/12 Hào Nam Đống Đa, Hà 
Nội 0

23 Đỗ Việt Dũng 013035836 23/1/2008 Hà Nội Nhà 102 /8C NGọc Hà Ba Đình 0

24 Đỗ Việt Thắng Nhà 102 /8C NGọc Hà Ba Đình 0

25 Đỗ Khánh Giang Nhà 102 /8C NGọc Hà Ba Đình 0

26 Đặng Hồng Sơn 012754732 20/1/2010 Hà Nội
55a ngõ 46/12 Hào Nam Đống Đa, Hà 
Nội 0

27 Đặng Thị Thu Thủy 013093354 29/5/2008 Hà Nội Tổ 11 phường Thịnh Liệt, Hà Nội 0

28 Phan Văn Hùng 001C132530
Ủy viên HĐQT, Phó Tổng 
giám đốc, Người CBTT 181340639 05/06/1996 Nghệ An

54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 10.960 0,104%

29 Phan Văn Thiêm Không 182018543 03/10/1992 Nghệ An
Khối 17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, 
Nghệ An 0

30 Trần Thị Xuân Không 182018517 01/10/1992 Nghệ An
Khối 17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, 
Nghệ An 0

31 Trương Thị Mai Hoa Không 181426268 12/12/1996 Nghệ An Khối 1, P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An 0

32 Phan Tùng Sơn Không 186720210 13/12/2008 Nghệ An
Phòng 1503 Nhà I.9, Thanh Xuân, 
Hà Nội 0

33 Phan Văn Hải Không 181595379 23/03/2007 Nghệ An
Khối 17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, 
Nghệ An 0

34 Lưu Ngọc Hiền 001C132555 Kế toán trưởng 011611913 25/06/2009 Hà Nội
Phòng 403, 34T Trung Hoà - Cầu 
Giấy, Hà Nội 41.520 0,395%

35 Vũ Minh Nguyệt Không 011072023 21/03/2006 Hà Nội
Phòng 403, 34T Trung Hoà - Cầu 
Giấy, Hà Nội 0

36 Lưu Ngọc Hiệp Không 012845732 17/04/2006 Hà Nội
Phòng 403, 34T Trung Hoà - Cầu 
Giấy, Hà Nội 0

37 Lưu Minh Châu Không Chưa có
Phòng 403, 34T Trung Hoà - Cầu 
Giấy, Hà Nội 0



38 Lưu Thị Thìn Không Nam Hồng - Nam Trực - Nam Định 0

39 Lưu Thị Tuất Không 71/197 Hoàng Mai - Hà Nội 0

40 Lưu Thị Hoà Không
Số 120/151 Nguyễn Đức Cảnh - Hà 
Nội 0

41 Trương Đức Sinh 045C105657 Trưởng BKS 022616261 09/02/2011 Hồ Chí Minh
4/9 Trần Khắc Chân, Tân Định, 
Quận 1, TP.HCM 10.166 0,097%

42 Trương Kim Thạch Đã mất

43 Nguyễn Thị Hai Không 290073401 06/04/1992 Tây Ninh Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 0

44 Huỳnh Thị Thu Tư 006C34696 022308454 07/11/2005 Hồ Chí Minh
4/9 Trần Khắc Chân, Tân Định, 
Quận 1, TP.HCM 0

45 Trương Đức Minh Anh Du học tại Mỹ 0

46 Trương Đức Anh Thư Chưa có
4/9 Trần Khắc Chân, Tân Định, 
Quận 1, TP.HCM 0

47 Trương Thị Hoàng Không 290069600 14/08/2007 Tây Ninh Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 0

48 Trương Ánh Loan Không 290069648 13/08/2007 Tây Ninh
210 Nguyễn Thị Nhỏ, P.4, Q.11, 
TP.HCM 0

49 Trương Minh Phụng Không 290069660 29/01/2007 Tây Ninh Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 0

50 Trương Ánh Phượng Không 290306811 Tây Ninh Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 0

51 Trương Ánh Nhi Không 290333747 Tây Ninh Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 0

52 Trương Đức Thắng Không 290369014 Tây Ninh Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh 0

53 Đinh Quang Hòa Không TV BKS 012389549 06/10/2000 Hà Nội
Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 
Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 0

54 Đinh Quang Trung Không 16 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội 0

55 Dương Bích Trang Không 16 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội 0

56 Đinh Trung Anh Không 16 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội 0

57 Đào Thị Ngọc Linh Không 16 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội 0

58 Nguyễn Quốc Khánh 001C132592 TV BKS 011613820 14/04/2004 Hà Nội

P.603 tòa nhà Vietcombank -Cienco 
1, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, 
Hà Nội 666 0,006%

59 Nguyễn Hữu Nghính Đã mất

60 Trần Thị Liên Đã mất



61 Nguyễn Thu Hiền Không
011211760 04/12/2001

Hà Nội

P.603 tòa nhà Vietcombank -Cienco 
1, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, 
Hà Nội 0

62 Nguyễn Thu Hằng Không

012992205 16/07/2007
Hà Nội

P.603 tòa nhà Vietcombank -Cienco 
1, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, 
Hà Nội 0

63 Nguyễn Thu Anh Không

013164527 17/03/2009

Hà Nội

P.603 tòa nhà Vietcombank -Cienco 
1, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, 
Hà Nội 0

64 Nguyễn Hữu Minh Không 010442007 12/5/2004 Hà Nội 39B, ngõ 155 Cầu Giấy, Hà Nội 0

65 Nguyễn Hữu Nam Không
011059282 06/11/2001

Hà Nội
69 Tổ 1A, Trung Liệt, Đống Đa, Hà 
Nội 0

66 Nguyễn Chiến Thắng Không
011329365 17/01/2013

Hà Nội
69 Tổ 1A, Trung Liệt, Đống Đa, Hà 
Nội 0
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